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	TY TNHH TMDV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG

	Địa chỉ : 264 Huỳnh Văn Bánh, P11, Quận Phú Nhuận , TP HCM.

	Tel : 08.39915647 (12 Line) Mobile: 0908.28.28.57

	Website: http://huyhoang.vn


Kính gởi : Quý khách hàng
     Công ty Huy Hoàng, trân trọng thông báo đến quý khách bảng giá thiết bị Máy chấm công:
BẢNG BÁO GIÁ
	TT-SC403
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	Máy chấm công và truy cập cửa dùng thẻ cảm ứng

Máy dùng cho tất cả các loại văn phòng, nối mạng mở rộng nhiều máy cho doanh nghiệp lớn

· Sử dụng như một hệ thống kiểm soát cửa ra vào khi kết nối trực tiếp đến khóa điện từ.

· Tích hợp controller

· Tích hợp đầu đọc thẻ nhớ USB để nhận và back up dữ liệu

· Sử dụng cho 30.000 nhân viên

· Lưu được 50.000 lần giao dịch

· Xử lý dữ liệu cực nhanh bằng chip Intel 64 bit < 2 giây

· Tích hợp giao tiếp qua RS 232/485/TCP/IP

· Kích thước 120x90x30cm
	· Card Holders: 30000 cards 

· Transaction Capacity: 50000 records 

· Aceess Mode: Card Only, PIN Only, Card+PIN 
· Read Range: 10-15cm
· I/O Interface: RS232/485

· Access Control Function: 50 time zones, 5 groups, 10 open door conbination, supports multi-users enter. TTL for connecting to lock, door sensor, exit button, alarm 

· LCD Panel: 4 line, 16 character each line (User name, ID number, time, date, states) 

· Audio Visual Indicator: Red LED (Access denied) / Green LED (Access granted) with Audible Beep 

· Power Requirement: 12V DC, 400mA 

· Standard: ID card, Wire doorbell, Weigand OUT and Weigand IN, USB host, Short message 
	$247.5

	TT-B1
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	Máy chấm công dùng vân tay

Máy sử dụng cho nhà xưởng được thiết kế trong môi trường khắc nghiệt cao, nối mạng mở rộng nhiều máy cho doanh nghiệp lớn

· Sử dụng cho 1.500 nhân viên 

· Lưu được 50.000 lần giao dịch

· Xử lý dữ liệu cực nhanh bằng chip Intel 64 bit < 2 giây

· Tích hợp giao tiếp qua RS 232/485/TCP/IP

· Kích thước 221x180x57cm
	· Size: 221(L)x180(W)x57(H) mm

· User Capacity: 1500

· Transaction Storage: 50000

· Algorithm version: 2005 Version ZK new algorithm 

· Communications: RS232, RS485

· Identification time: ＜=2S

· Language： English, Simpified Chinese, Traditional Chinese, other Languages
	$275


	TT-F8
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	Máy chấm công và truy cập cửa  dùng vân tay và thẻ cảm ứng

Máy dùng cho tất cả các loại văn phòng, nối mạng mở rộng nhiều máy cho doanh nghiệp lớn

· Sử dụng như một hệ thống kiểm soát cửa ra vào khi kết nối trực tiếp đến khóa điện từ.

· Kết nối với hệ thống chuông báo giờ ra vào

· Tích hợp đầu đọc thẻ nhớ USB để nhận và back up dữ liệu

· Sử dụng cho 30.000 nhân viên (dùng mã số) và 1.500 nhân viên (vân tay)

· Lưu được 50.000 lần giao dịch

· Xử lý dữ liệu cực nhanh bằng chip Intel 64 bit < 2 giây

· Tích hợp giao tiếp qua RS 232/485/TCP/IP
	· Hardware platform: ZEM500
· User capacity: 1500
· Transaction capacity: 50000
· Algorithm version ：2007 Version ZK new algorithm
· Access Control: 50 Time Zone, 5 Grouping, 10 Combination, Holiday Management, support  many fingerprints access, support standalone work
· Communicational: TCP/IP or RS232 and RS485
· Keyboard and Display: LCD with 80 character and figure keypad
· Power: 12 V
· Identification speed: ＜=2 seconds
· Language: simplified Chinese, traditional Chinese, English, other Languages
	$330

	TT-F4
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	Máy chấm công và truy cập cửa dùng vân tay

Máy dùng cho tất cả các loại văn phòng, nối mạng mở rộng nhiều máy cho doanh nghiệp lớn

· Kết nối không dây với hệ thống chuông báo giờ ra vào

· Sử dụng như một hệ thống kiểm soát cửa ra vào khi kết nối trực tiếp đến khóa điện từ.

· Tích hợp controller

· Tích hợp đầu đọc thẻ nhớ USB để nhận và back up dữ liệu

· Sử dụng cho 30.000 nhân viên (dùng mã số) và 1.500 nhân viên (vân tay)

· Lưu được 50.000 lần giao dịch

· Xử lý dữ liệu cực nhanh bằng chip Intel 64 bit < 2 giây

· Tích hợp giao tiếp qua RS 232/485/TCP/IP

· Kích thước 150x145x40cm
	· User Capacity: 1500 fingerprints, standalone storage 50000 records 
· Identification : 1:1 or 1:N, fingerprint only, ID number+fingerprint, ID number+ code, card+fingerprint
· Fingerprint parameter : Identification time<=2
· Access control function : 50 time zones, five groups, 10 open door combination, support multi-users enter, 10A/12VDC relay switching value or output voltage
· Alarm function : Can give alarm when destroying it, illegally open door, threatened by hijackers, and output touch off alarm signals, circumscribed alarm, alarm lamp, alarm lamp or alarm host computer
· Communications : TCP/IP or RS 485
· Other input : A group of door sensors and open-door button signal input
· Display, voice and keyboard : Four lines blue LCD, double color LED indicator light, multi-language
· Language simplified : Multi-language version
· Size: 150x145x52 mm
	$462
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